BẢNG MA TRẬN NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ MINH HOẠ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dung
	TỔNG %

	
	
	
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực đọc
	Văn bản thơ lục bát
+ Thể thơ
+ Nội dung bài thơ
+ Biện pháp tu từ
+ Thông điệp bài học từ bài thơ
	10%
	20%
	10%
	40%

	II
	Năng lực viết
	Nghị luận văn học:
Viết đoạn văn phân tích đoạn trích thơ
	10%
	20%
	30%
	60%

	
	
	Nghị luận xã hội
Viết bài văn nghị luận xã hội.
	
	
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tổng
	100%
	





BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ MINH HOẠ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	
Mức độ kiến thức, 
kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ
nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	ĐỌC HIỂU
	Đọc hiểu văn bản thơ lục bát
	Nhận biết: 
- Gọi tên được thể thơ, 
- Chỉ ra được phép tu từ.
Thông hiểu:
-  Nêu được tác dụng của biện pháp tu từ 
-  Nêu được ý nghĩa nội dung, chi tiết trong bài thơ.
Vận dụng:  
-  Rút ra được thông điệp, bài học từ bài thơ
	1.5 TL





	2.5 TL






	1 TL









	5






	2
	VIẾT
	Phần I
- Viết đoạn văn nghị luận văn học phân tích một tác phẩm thơ .
Phần II
-Viết bài văn nghị luận xã hội về vấn đề đời sống
	Phần I
- Nhận biết: Nhận biết kiểu bài, đối tượng
- Thông hiểu: xây dựng luận điểm, lựa chọn lý lẽ và bằng chứng hợp lý trong đoạn văn phân tích thơ.
 - Vận dụng: Tạo lập đoạn văn nghị luận với cách triển khai ý phù hợp
Phần II
- Nhận biết: Nhận biết kiểu bài, đối tượng.
- Thông hiểu:   xây dựng luận điểm, lựa chọn lý lẽ và bằng chứng hợp lý trong bài nghị luận xã hội
 - Vận dụng: Tạo lập bài văn nghị luận với cách triển khai ý phù hợp.
	2*
	2*
	2*
	2

	Tổng
	
	2.5TL
	2.5TL
	2TL
	7

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%


	TRƯỜNG THCS & THPT
NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY
ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ 02
	ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN NGỮ VĂN 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Thời gian làm bài: 120 phút
(đề thi gồm 02 trang)



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
BÀN TAY CỦA CHA
Bàn tay Cha, nắm tay con
Dìu qua tất cả những cơn bão đời
Khi con mái tóc xanh ngời
Tóc Cha bạc trắng mây trời kém xa

Bàn tay nhỏ, trong tay Cha
Con bình yên cả trong mơ vẫn cười
Nuôi con khôn lớn nên người
Tay Cha run rẩy, trở trời lại đau

Con như chim lạc phương nào
Đủ lông cứng cáp bay vào trời xanh
Nhớ, quên công đức sinh thành
Bởi còn toan tính lợi danh cho mình

Chiều nay ngơ ngẩn đứng nhìn
Trên con phố nhỏ có hình bóng ai
Nắm tay con trẻ bước dài
Trong làn mưa mỏng trên vai ướt mèm

Tự nhiên con bỗng dưng thèm
Bàn tay bé xíu nhỏ mềm như xưa
Để Cha nắm lại cho vừa
Dắt con qua những lọc lừa thế gian

Tự nhiên nước mắt tuôn tràn
Kiếp phù sinh ngắn hơi tàn mấy khi
Bôn ba rồi chẳng được gì
Cha ơi đợi nhé con về chiều nay.
                                       	 (Bàn tay của cha, Quý Phương, https://baophunuthudo.vn/)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm những từ ngữ khắc hoạ hình ảnh người cha trong hai khổ thơ đầu? Qua những từ ngữ đó, em hình dung như thế nào về cuộc đời của người cha?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ 
“Con như chim lạc phương nào
Đủ lông cứng cáp bay vào trời xanh”
Câu 4 (0,5 điểm). Em hiểu thế nào về hình ảnh:
“Bàn tay Cha, nắm tay con
Dìu qua tất cả những cơn bão đời”
Câu 5 (1,0 điểm). Trong bối cảnh hiện nay, em sẽ làm gì để thể hiện lòng biết ơn và ghi nhớ những công ơn của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích hai khổ thơ đầu của văn bản “Bàn tay của cha” trong phần đọc hiểu trên.
Câu 2. (4,0 điểm).
“Tự nhiên nước mắt tuôn tràn
Kiếp phù sinh ngắn hơi tàn mấy khi
Bôn ba rồi chẳng được gì
Cha ơi đợi nhé con về chiều nay.”
Qua đoạn thơ trên và những trải nghiệm của bản thân, em hãy viết bài văn nghị luận bàn về ý nghĩa của tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 9
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9
NĂM HỌC 2024 - 2025
	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I
	1
	- Thể thơ lục bát
	0,5

	
	2
	- Những từ ngữ về quê hương: 
+ “bàn tay cha”
+ “tóc cha bạc trắng”
+ “tay cha run rẩy, chở trời lại đau”
· Hình ảnh người cha: Người cha tần tảo, vất vả nuôi con lớn khôn, nay đã già yếu.
	0,5




0,5

	
	3
	Biện pháp tu từ: So sánh “con” - “chim lạc phương nào”
Tác dụng:
· Làm nổi bật cảm giác bối rối, cô đơn của người con khi rời xa gia đình.
· Cho thấy sự trưởng thành của người con nay phải rời vòng tay cha mẹ
	0,5
0,5

	
	4
	Ý nghĩa:
"bàn tay cha, nắm tay con" biểu trưng cho sự che chở, bảo vệ và yêu thương mà người cha dành cho con cái.
"cơn bão đời" là những thử thách, khó khăn và gian khổ mà con cái phải đối mặt trong cuộc sống.
· Câu thơ thể hiện mối quan hệ thiêng liêng giữa cha và con, trong đó cha là người yêu thương, bảo vệ, dìu dắt con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
	0,5

	
	5
	HS nêu được một vài việc làm để thể hiện lòng biết ơn cha mẹ trong cuộc sống.
	1,0

	II
	1
	Đoạn văn:
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một đoạn thơ: Mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật; thân đoạn phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích: phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Phân tích, làm rõ được:
- Nội dung chủ đề: Bài thơ “Bàn tay của cha” thể hiện mối quan hệ sâu sắc, thiêng liêng và gắn bó giữa cha và con. Tình cảm này được thể hiện qua hình ảnh bàn tay cha, như một biểu tượng cho sự che chở và yêu thương.
- Đặc sắc nghệ thuật: thể thơ lục bát; biện pháp so sánh, hình ảnh thơ đặc sắc; ngôn ngữ mộc mạc giản dị, giọng điệu trầm lắng, thiết tha,…
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Bài văn
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định được vấn đề nghị luận
Giá trị của những điều bình dị.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, bảo đảm các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận.
- Thể hiện quan điểm của người viết, có thể là:
+ Đồng tình với ý kiến.
+ Không đồng tình với ý kiến.
+ Vừa đồng tình vừa không đồng tình.
- Nêu ra được những lí lẽ, bằng chứng hợp lí, tiêu biểu, xác thực làm sáng tỏ quan điểm của cá nhân về ý kiến.
- Phản đề và mở rộng vấn đề.
- Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25



